ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 – BÀI 3
ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là: 
A.   55,720            B.  55,072              C.  55,027                  D.  55,702
Câu 2: Tính tỉ số phần trăm của 24 và 32 là: 
1.  75%                 B.   76%                 C.   47%                    D.     63%
Câu 3: Một hình tam giác có đáy là 0,6dm, chiều cao bằng một nửa đáy. Diện tích hình tam giác là:
A. 0,09 dm2                 B.  0,18 dm2                 C.   0,9 dm2                 D.  9 dm2
Câu 4: Nối cột A với kết quả phép tính ở cột B sao cho phù hợp: 
                                             A                                                                          B
	Diện tích hình tròn có bán kính 5dm là:
	
	180 dm2

	Diện tích của tam giác có đáy 9m và chiều cao 7m là.
	
	78,5 m2

	
	
	486 m2

	Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm và chiều cao 9cm là.
	
	31,5 m2

	
	
	9 dm2

	Diện tích hình vuông có cạnh 3dm là.
	
	162 cm2


	
Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  
1. 13 cm2  =...................... mm2           2 km 79 m = .......................km
1. 8 tấn 760 kg  =.................... tấn       6 m2  72 dm2  =...................... m2  
Câu 6: Đặt tính rồi tính: 
a. 2001,6 + 2,67 		              b. 712,54 – 48,9 
………………………………………       ………………………………………….
………………………………………       ………………………………………….
……………………………………....        ………………………………………….
     c. 25,7 x 0,25 …………………             d. 36,4 : 2,5 ………………...........
……………………………………....        …………………………………………
………………………………………        …………………………………………
……………………………………....        …………………………………………
………………………………………        …………………………………………
Câu 7: Tổng số trẻ em được sinh ra ở 4 thôn của xã Tân Phú trong năm 2019 là 150 bé. Biểu đồ hình quạt dưới đây biểu diễn tỉ số phần trăm trẻ được sinh ra ở từng thôn của xã trong năm 2019. Hãy ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

[image: ]a) Thôn Phú Thượng có: …  em bé
b) Thôn Phú Trung có:…    em bé
c) Thôn Phú Hạ có:…         em bé
d) Thôn Phú Tân có:…        em bé


Câu 8:  Một mảnh đất hình thang có đáy bé 150m, đáy lớn 160m và chiều cao bằng  đáy lớn. Tính diện tích của mảnh đất đó ? 
                                                          Bài giải:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Tìm hai số khi biết hiệu và thương của chúng đều bằng 0,75
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. Người ta sơn một cái thùng không có nắp hình hộp chữ nhật có chiều rộng 2,5dm, chiều dài gấp đôi chiều rộng, chiều cao 3,2dm. Tính diện tích quét sơn.
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ĐỀ 2
	Câu
	Đáp án
	Ghi chú

	1
	C.  55,027                  
	

	2
	A. 75%                 
	

	3
	A. 0,09 dm2                 
	

	4
		Diện tích hình tròn có bán kính 5dm là:
	
	180 dm2

	Diện tích của tam giác có đáy 9m và chiều cao 7m là.
	
	78,5 m2

	
	
	486 m2

	Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm và chiều cao 9cm là.
	
	31,5 m2

	
	
	9 dm2

	Diện tích hình vuông có cạnh 3dm là.
	
	162 cm2



	

	5
	a) 13 cm2  = 1300  mm2           2 km 79 m = 2,079 km
b) 8 tấn 760 kg  = 8,76  tấn       6 m2  72 dm2  = 6,72 m2  
	

	6
	a. 2001,6 + 2,67 = 2004,27                      b. 712,54 – 48,9 = 663,64  
c. 25,7 x 0,25 = 6,425                              d. 36,4 : 2,5 = 14,56 
	

	7
	a) 42    b) 33   c) 36     d) 39
	

	8
	Bài giải
                                     Chiều cao của hình thang là: 
                                           160 x  = 80 (m )        
                                     Diện tích của mảnh đất là:  
                                                       = 12400 (m2)       
                                                 Đáp số:  12400  m2 
	

	9
	Bài giải:
Đổi 0,75 = 75/100 =3/4
Hiệu số phần bằng nhau là:
4 – 3 = 1 (phần)                        
Số bé là:
0,75 : 1 x 3 = 2, 
Số lớn là:
0,75 : 1 x 4 = 3                          
Đáp số: Số bé: 2,25; số lớn: 3
	

	10
	Bài giải:
Chiều dài cái thùng là:
2,5 x 2 = 5 (dm)                              
Diện tích xung quanh của cái thùng là:
(5 + 2,5) x 2 x 3,2 = 48 (dm2)                     
Diện tích quét sơn là:
48 + 5 x 2,5 = 60,5 (dm2)                      
Đáp số:60,5 dm2
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